		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I 		NĂM HỌC: 2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 
	Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN
	Lớp: Học lại (14TC – Đ)      Ngày thi:  ____ / ____ / 2016	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 01


	Câu 1: (4.0 điểm)
Đường dây 22KV cung cấp điện cho hai phụ tải như hình 1, đường dây có 
r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km.
1400KVA
cos1 = 0,7
1000KVA
cos2 = 0,8
A
1
2
2AC-50, 10 km
AC-50, 5 km
Hình 1




Yêu cầu:
a. Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn đường dây.
b. Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây trong hai trường hợp:
· Đường dây vận hành bình thường.
· Đường dây vận hành sự cố đứt một dây trên lộ kép A1. 
c. Xác định giá trị điện áp U2 và UA khi mạng hoạt động bình thường. Biết U1 đo được là 22,3KV.

	Câu 2: (4.0 điểm)
Đường dây 10KV cấp điện cho 3 phụ tải như sơ đồ hình 2. Cho biết thông số đường dây trên toàn mạng là r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km. 
2 km
2
2,5 km
1
A


3 km

3
500KVA
cos2 = 0,8
400KVA
cos1 = 0,8
1000KVA
cos1 = 0,7

Hình 2



	Hãy xác định:
a. Tổn thất công suất trên từng đoạn đường dây.
b. Tổn thất công suất trên toàn đường dây.
c. Suy ra giá trị tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, biểu kiến trên toàn đường dây.

Câu 3: (2.0 điểm)
Đường dây cung cấp điện (hình 3) có điện áp 15KV, tổng trở từng đoạn cho như sau:
· Đoạn 1: Chiều dài l1 , D1 = 1,3 + j.2 ()
· Đoạn 2: Chiều dài l2, D2 = 0,35 + j.0,3 ()
Công suất định mức của máy cắt (MC) đặt tại đầu đường dây là 1000MVA.A
N1
N(3)
l1
MC
N2
N(3)
Hình 3
l2




Yêu cầu: Tính giá trị dòng điện ngắn mạch và dòng ngắn mạch xung kích 3 pha tại các điểm N1và N2.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I 		NĂM HỌC: 2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 
	Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN
	Lớp: Học lại (14TC – Đ)      Ngày thi:  ____ / ____ / 2016	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
















	Tính tổn thất điện áp từng đoạn đường dây 
· Tổng trở trên các đoạn đường dây:
A1 = (r0.lA1 + jx0. lA1)/2 = (0,64.10 + j0,4.10)/2 = 3,2 + j2 ()           
12 = r0.l12 + jx0. l12 = 0,64.5 + j0,4.5 = 3,2 + j2 ()	
· Phụ tải tại 1 và 2:
1 = S1.cos1 + jS1.sin1 = 1400.0,7 + j1400.0,7 = 980 + j980 (KVA)
2 = S2.cos2 + jS2.sin2 = 1000.0,8 + j1000.0,6 = 800 + j600 (KVA)
· Sơ đồ thay thế đường dây:1 = 980+j980 (KVA)
A
1
2
3,2 + j2 ()
3,2 + j2 ()
2 = 800+j600 (KVA)





Tổn thất điện áp trên từng đoạn:
U12 = (P2R12+Q2X12)/Uđm = (800.3,2+600.2)/22=171 (V)
UA1 = [(P1+P2)RA1+[(Q1+Q2)XA1]/Uđm 
          = [(980+800).3,2+(980+600).2]/22=402,5 (V)
	2.5

0.25
0.25

0.25
0.25



0.5


0.5

0.5


	
	b








	Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây
· Khi đường dây vận hành bình thường 
Điều kiện Ubt<Ucp = 5%Uđm = 1100 (V)
 Ubt = UA1 + U12 = 402,5 + 171 = 573,5 (V)
Vậy Ubt= 573,5 (V) <Ucp = 5%Uđm = 0,05*22000=1100 (V)
Đường dây thỏa điều kiện tổn thất điện áp khi làm việc bình thường
· Khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép A1
Điều kiện Usc<Usccp= 10% Uđm
Usc = 2UA1 + U12 = 805 + 171 = 976 (V)
Vậy Usc = 976 (V) <Usccp = 10%Uđm= 0,1*22000=2200 (V)
Đường dây thỏa điều kiện tổn thất điện áp khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép
	1.0


0.25

0.25


0.25

0.25

	
	c



	Xác định điện áp UA, U2
· Điện áp tại nút 2
U2 = U1  U12 = 22,3  0,171 = 22,13 (KV)
· Điện áp tại đầu A của đường dây
   UA = U1 + UA1 = 22,3 + 0,4025  = 22,7 (KV)
	0.5

0.25

0.25

	2
	a










1 = 700 + j700 (KVA)
A
1
2
1,6 + j ()
1,28 + j0,8  ()
3
1,92 + j1,2 ()
2 = 400 + j300 (KVA)
3 = 320 + j240 (KVA)





















	Tổn thất công suất trên từng đoạn đường dây.
· Tổng trở trên các đoạn đường dây:
A1 = r0.lA1 + jx0. lA1 = 0,64.2,5 + j0,4.2,5 = 1,6 + j ()           
12 = r0.l12 + jx0. l12 = 0,64.2 + j0,4.2 = 1,28 + j0,8 ()	
13 = r0.l13 + jx0. l13 = 0,64.3 + j0,4.3 = 1,92 + j1,2 ()
· Phụ tải tại các nút:
1 = S1.cos1 + jS1.sin1 = 1000  0,7 + j.1000  0,7 = 700 + j700 (KVA)
2 = S2.cos2 + jS2.sin2 = 500  0,8 + j.500  0,6 = 400 + j300 (KVA)
3 = S3.cos3 + jS3.sin3 = 400  0,8 + j.400  0,6 = 320 + j240 (KVA)
· Sơ đồ thay thế đường dây:







· Tổn thất công suất trên từng đoạn đường dây	

         = 3,2 + j.2 (KVA)

          = 3,07 + j.1,92 (kVA)

          =  
          = 56,86 + j.35,54 (KVA)
	2.75

0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25


0.25







0.25




0.25
0.25



0.25

	
	b
	Tổn thất công suất trên toàn đường dây
 
= (56,86 + j.35,54) + (3,2 + j.2) + (3,07 + j.1,92)
= 63,13 + j.39,46 (kVA)
	0.5

0.25

0.25

	
	c
	Suy ra giá trị tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, biểu kiến trên toàn đường dây.
Tổn thất công suất tác dụng: P = 63,13 kW
Tổn thất công suất phản kháng: Q = 39,46 kVAR
Tổn thất công suất biểu kiến: S = (P2 + Q2)1/2 = 74,45 kVA
	0.75

0.25
0.25
0.25

	3
	
	· Sơ đồ thay thế 
A
N1
N(3)
D1
D2
XHT
N2
N(3)





· Điện kháng hệ thống:
XHT=(Utb)2/Sđmc =(Uđm.1,05)2/Sđmc = 0,248 ()

· Dòng ngắn mạch tại điểm N1:

IN1= =3,5 (KA)

· Dòng ngắn mạch xung kích tại điểm N1
IxkN1 = 1,8.1,4.IN1 = 8,82 (KA) 

· Dòng ngắn mạch tại điểm N2


      =3 (KA)
· Dòng ngắn mạch xung kích tại điểm N2
IxkN2 = 1,8.1,4.IN2 = 7,56 (KA) 

	
0.25




0.25




0.5




0.25




0.5



0.25
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I 		NĂM HỌC: 2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 
	Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN
	Lớp: Học lại (14TC – Đ)      Ngày thi:  ____ / ____ / 2016	
	Thời gian thi: 90 phút(không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 02


	Câu 1: (3.5 điểm)
Đường dây 10KV cung cấp điện cho ba phụ tải như hình 1, đường dây có thông số như sau: r0 = 0,5 /km, x0 = 0,4 /km.
900KVA
cos1 = 0,8
600KVA
cos2 = 0,8
A
1
2
5 km
3 km
Hình 1
3
200KVA
cos2 = 0,7
2 km







Yêu cầu: 
a. Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn đường dây và trên toàn đường dây.
b. Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đảm bảo cho điều kiện làm việc bình thường không?
	Câu 2: (3.0 điểm)
Đường dây AC – 50 (r0 = 0,64 /km, x0 = 0,4 /km) có điện áp 15KV cung cấp điện cho hai phụ tải như hình 2:
1000KVA
cos1 = 0,7
Tmax1 = 5000h
500KVA
cos2 = 0,8
Tmax2 = 4000h
A
1
2
2AC-50, 5km
AC-50, 3 km
Hình 2





Yêu cầu:
a. Tính tổn thất công suất tác dụng của từng đoạn dây và toàn đường dây
b. Tính tổn thất điện năng trên toàn đường dây trong thời gian 1 năm


	
Câu 3: (3.5 điểm)
Một trạm biến áp xí nghiệp cấp điện cho một nhà máy có hai phân xưởng sản xuất như sơ đồ sau:
[image: ]PVC (3.25 + 1.16)

	Đường dây
	Chiều dài (m)
	Loại cáp dẫn điện
	Thông số cáp

	
	
	
	r0 (/km)
	x0 (/km)

	L1
L2
	50
70
	PVC (3.50 + 1.35)
PVC (3.25 + 1.16)
	0,4
0,73
	0,4
0,41



Yêu cầu: Xác định công suất phản kháng cần bù của các tụ bù đặt tại các tủ phân phối của từng phân xưởng để nâng hệ số công suất lên 0,95. Bỏ qua điện trở của các aptomat.

_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I 		NĂM HỌC: 2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 
	Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN
	Lớp: Học lại (14TC – Đ)      Ngày thi:  ____ / ____ / 2016	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	a

























	[bookmark: _GoBack]Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn đường dây và trên toàn đường dây
· Tổng trở trên các đoạn đường dây:
A1 = r0.lA1 + jx0. lA1 = 0,5.5 + j0,4.5 = 2,5 + j2 ()           
12 = r0.l12 + jx0. l12 = 0,5.3 + j0,4.3 = 1,5 + j1,2 ()	
23 = r0.l23 + jx0. l23 = 0,5.2 + j0,4.2 = 1 + j0,8 ()	
· Phụ tải tại các nút:
1 = S1.cos1 + jS1.sin1 = 900.0,8 + j900.0,6 = 720 + j540 (KVA)
2 = S2.cos2 + jS2.sin2 = 600.0,8 + j600.0,6 = 480 + j360 (KVA)
3 = S3.cos3 + jS3.sin3 = 200.0,7 + j200.0,7 = 140 + j140 (KVA)
· Sơ đồ thay thế đường dây:
1,5+j1,2 ()
1+j0,8 ()
2,5 + j2 ()
3
2
1
A


720 + j540 (KVA)
140 + j140 (KVA)
480 + j360 (KVA)




Tổn thất điện áp trên từng đoạn:
U23 = (P3R23+Q3X23)/Uđm = (140.1+140.0,8)/10=25,2 (V)
U12 = [(P2+P3)R12+[(Q2+Q3)X12]/Uđm 
          = [(480+140).1,5+(360+140).1,2]/10=153 (V)
UA1 = [(P1+P2+P3)RA1+[(Q1+Q2+Q3)XA1]/Uđm 
         = [(720+480+140).2,5+(540+360+140). 2]/10=543 (V)
Tính tổn thất điện áp trên toàn đường dây
U =UA1 + U12 + U23 =543 + 153 + 25,2 = 721,2 (V)
	3


0,25
0,25
0,25


0,25
0,25
0,25

0,25






0,25
 
0,25
0,25
0,25

0,25

	
	b
	Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đảm bảo cho điều kiện làm việc bình thường không? 
Ucp = 5%Uđm = 0,05*10000=500 (V)
Do U > Ucp  nên đường dây không thỏa điều kiện về tổn thất điện áp.
	0,5

0,25
0,25

	2
	a























	Tính tổn thất công suất tác dụng của từng đoạn đường dây
· Tổng trở trên các đoạn đường dây:
A1 = (r0.lA1 + jx0. lA1)/2 = (0,64.5 + j0,4.5)/2 = 1,6 + j ()           
12 = r0.l12 + jx0. l12 = 0,64.3 + j0,4.3 = 1,92 + j1,2 ()	
· Phụ tải tại 1 và 2:
1 = S1.cos1 + jS1.sin1 = 1000.0,7 + j1000.0,7 = 700 + j700 (KVA)
(hoặc 700 + j714 (KVA))
2 = S2.cos2 + jS2.sin2 = 500.0,8 + j500.0,6 = 400 + j300 (KVA)
· Sơ đồ thay thế đường dây:1 = 700+j700 (KVA)
A
1
2
1,6 + j ()
1,92 + j1,2 ()
2 = 400+j300 (KVA)





· Tổn thất công  suất tác dụng trên các đoạn đường dây









	2,25

0,25
0,25


0,25

0,25


0,25




0,25

0,25

0,25

0,25


	
	b


	Tính tổn thất điện năng trên toàn đường dây trong thời gian 1 năm
· Thời gian sử dụng công suất lớn nhất trung bình của cả hai phụ tải




· Tổn thất điện năng trên toàn đường dây


	0,75



0,25

0,25

0,25

	3
	
	· Tổng công suất tính toán và hệ số công suất của nhà máy trước khi bù
[image: ] = (90 + j.120) + (50 + j.50) = 140 + j.170 (KVA)
tgtr.bù = [image: ] = 1,4
Suy ra cos tr.bù = 0,64
· Tổng công suất phản kháng cần bù tại 2 phân xưởng để nâng cos lên 0,95
Với cos sau bù = 0,95 suy ra tg sau bù = 0,33
Qbù = P(tg tr.bù  tg sau bù) = 140(1,21 – 0,33) = 123,2 (KVAR)

· Điện trở các đoạn cáp L1 và L2 
L1 : R1 = r01.l1 = 0,4  0,05 = 0,02 ()
L2 : R2 = r02.l2 = 0,73  0,07 = 0,05 ()
· Điện trở tương đương của mạng hạ áp nhà máy 
Rtđ = [image: ] = 0,0143 ()
· Công suất phản kháng cần bù cho từng phân xưởng
Qbi = Qi – (Q  Qbù) 
*   Công suất tụ bù cần lắp đặt tại phân xưởng 1:
Qb1 = 120 – (170 – 123,2)  [image: ] = 86,538 (KVAR)
*   Công suất tụ bù cần lắp đặt tại phân xưởng 2:
Qb2 = 50 – (170 – 123,2)  [image: ] = 36,615 (KVAR)

	

0,25
0,25

0,25


0,25
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